
Tổng số nhiệm vụ giao: 68. Trong đó:

 - Nhiệm vụ đã thực hiện 44/68 nhiệm vụ.

 - Nhiêm vụ đang thực hiện 0/68 nhiệm vụ.

 - Nhiệm vụ chưa thực hiện 16/68 nhiệm vụ.

Quá 

hạn

Đúng 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

1 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 18 7 6 1 2 2

2 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 18 3 8 1 4 2

3 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 6 4 1 1

4 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 5 2 2 1

5 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 4 2 2

6 Phòng Dân Tộc 3 2 1

7 Ban quản lý dự án các công trình 1 1

8 Hạt kiểm lâm 2 1 1

9 Phòng Nội Vụ 2 1 1

10 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 2 1 1

11 Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp 2 1 1

12 Ban chỉ huy quân sự huyện 1 1

13 Bảo hiểm xã hội huyện 1 1

14 Hội phụ nữ 1 1

15 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 1 1

16 Ban quản lý Rừng phòng hộ

17 Công An huyện

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/10/2022 đến ngày 01/11/2022

TT Đơn vị

Tổng số 

nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện
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TT Đơn vị

Tổng số 

nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện

18 Chi cục thống kê

19 Chi cục thuế

20 Kho bạc nhà nước

21 Liên đoàn Lao động

22 Ngân hàng Chính Sách XH

23 Ngân hàng NNPTNT

24 Phòng LĐ-TB-XH

25 Phòng Tư Pháp

26 Phòng Y Tế

27 Tóa án nhân dân

28 Thanh Tra Huyện

29 Trung Tâm GDNN-GDTX

30 Trung Tâm VH-TT-TH

31 Trung tâm Y Tế

32 UBND Thị Trấn Tuần Giáo

33 UBND xã Chiềng Đông

34 UBND xã Chiềng Sinh

35 UBND xã Mùn Chung

36 UBND xã Mường Khong

37 UBND xã Mường Mùn

38 UBND xã Mường Thín

39 UBND xã Nà Sáy

40 UBND xã Nà Tòng
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TT Đơn vị

Tổng số 

nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện

41 UBND xã Pú Nhung

42 UBND xã Pú Xi

43 UBND xã Phình Sáng

44 UBND xã Quài Cang

45 UBND xã Quài Nưa

46 UBND xã Quài Tở

47 UBND xã Rạng Đông

48 UBND xã Tênh Phông

49 UBND xã Tỏa Tình

50 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma

51 Viện Kiểm Sát Nhân dân

67 14 24 6 2 11 10Tổng:



Tổng 

số

Có 

hạn 

thời 

gian

Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 

số
Chậm

Đúng 

thời

gian 

quy 

định

Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 

số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Không 

hạn 

thời 

gian

Công 

việc 

đã 

thực 

hiện (%)

Đã 

thực 

hiện 

đúng 

hạn (%)

Đã 

thực 

hiện 

quá

hạn (%)

Chưa 

thực 

hiện 

quá 

hạn 

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 18 16 2 13 7 6 5 2 1 2 72,22 37,5 53,85 5,56

2 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 18 15 3 12 3 8 1 6 4 2 66,67 53,33 25

3 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 6 5 1 4 4 2 1 1 66,67 80

4 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 5 2 3 4 2 2 1 1 80 100

5 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 4 4 4 2 2 100 50 50

6 Phòng Dân Tộc 3 2 1 3 2 1

7 Ban quản lý dự án các công trình 1 1 1 1 1 100 100

8 Hạt kiểm lâm 2 1 1 2 1 1 100 50

9 Phòng Nội Vụ 2 1 1 2 1 1 100 100

10 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 2 1 1 2 1 1 100 50

11 Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp 2 1 1 2 1 1 50

12 Ban chỉ huy quân sự huyện 1 1 1 1

13 Bảo hiểm xã hội huyện 1 1 1 1

14 Hội phụ nữ 1 1 1 1

15 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 1 1 1 1

67 51 16 44 14 24 6 24 11 2 10 65,67 47,06 31,82 2,99

Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"

               2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4 ; Cột 16 = Cột 7 x 100 : Cột 6; Cột 17 =Cột 12 x 100: Cột 3

 

Cộng

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Từ ngày: 01/10/2022 - đến: 01/11/2022

TT Tên đơn vị

Tổng số công việc được giao Đã thực hiện và báo cáo Chưa, đang thực hiện Tỷ lệ so sánh
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Có tổng số 68 công việc đã được giao:

ST

T
Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc

Tiến độ thực 

hiện

Hạn còn lại 

(ngày)
Đơn vị thực hiện Thời hạn

Ngày hoàn 

thành
Người chỉ đạo

Người phụ 

trách

Chuyên viên theo 

dõiVề việc triển khai thực hiện Dự án 1, Dự án 2 

thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng (Về việc triển khai thực hiện Dự án 1, Dự án 

2 thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày Chưa thực hiện(Về việc báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày (trong hạn)v/v Báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo 

Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày Chưa thực hiện(v/v Báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo 

Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày (trong hạn)Văn bản đề nghị cơ quan cấp trên xem xét 

giải quyết đơn đề nghị của công dân Chưa thực hiện(Văn bản đề nghị cơ quan cấp trên xem xét 

giải quyết đơn đề nghị của công dân) (trong hạn)Quyết định công bố Danh mục địa điểm được 

tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh (Quyết định công bố Danh mục địa điểm 

được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Đôn đốc đề nghị báo cáo số liệu ngành Xây 

dựng Đã thực hiện(Đôn đốc đề nghị báo cáo số liệu ngành Xây 

dựng) (Đúng hạn)Về việc tham gia ý kiến vào phương án cải 

tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Đã thực hiện(Về việc tham gia ý kiến vào phương án cải 

tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện) (Đúng hạn)Về việc cung cấp thông tin cập nhật danh mục 

hàng hóa trong nước đã sản xuất được Chưa thực hiện(Về việc cung cấp thông tin cập nhật danh 

mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được) (trong hạn)

du thao quan ly đo luong dia phuong Đã thực hiện

(du thao quan ly đo luong dia phuong) (Đúng hạn)

du thao quan ly đo luong dia phuong Đã thực hiện

(du thao quan ly đo luong dia phuong) (Đúng hạn)Yêu cầu tham mưu xây dựng báo cáo về thực 

trạng cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân (Yêu cầu tham mưu xây dựng báo cáo về thực 

trạng cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Văn bản 

hướng dẫn Khen thưởng hàng năm, khen Đã thực hiện(V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Văn bản 

hướng dẫn Khen thưởng hàng năm, khen (Đúng hạn)V/v cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập 

dự án Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn Đã thực hiện(V/v cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập 

dự án Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn (Quá hạn)Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính 

sách ưu đãi về đất đai đối với các lĩnh vực xã Đã thực hiện(Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính 

sách ưu đãi về đất đai đối với các lĩnh vực xã (Quá hạn)V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định 

thay thế Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND Đã thực hiện(V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định 

thay thế Quyết định số 33/2021/QĐ- UBND (Đúng hạn)v/v rà soát nhu cầu đối ứng thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã Đã thực hiện(v/v rà soát nhu cầu đối ứng thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã (Đúng hạn)Kết luận của đồng chí Lò Văn Tiến - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đã thực hiện(Kết luận của đồng chí Lò Văn Tiến - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (Quá hạn)V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 

số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ Đã thực hiện(V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ 

thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ (Đúng hạn)V/v báo cáo kết quả thực hiện tăng cường 

chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá Đã thực hiện(V/v báo cáo kết quả thực hiện tăng cường 

chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá (Quá hạn)BÁO CÁO V/v Hộ dân vi phạm trên đất 

nông nghiệp(BÁO CÁO V/v Hộ dân vi phạm trên đất 

nông nghiệp)Đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy 

văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro Đã thực hiện(Đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy 

văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro (Đúng hạn)V/v đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng 

thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi Đã thực hiện(V/v đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng 

thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi (Đúng hạn)Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch cơ cấu 

các loại đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tỏa (Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch cơ 

cấu các loại đất lâm nghiệp trên địa bàn xã V/v tham gia ý kiến đối với Điều kiện bồi 

thường và ma trận quyền lợi của Khung Đã thực hiện(V/v tham gia ý kiến đối với Điều kiện bồi 

thường và ma trận quyền lợi của Khung (Đúng hạn)tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết 

định ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, Đã thực hiện(tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết 

định ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, (Đúng hạn)V/v lấy ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điệm Biên. Đã thực hiện

Trần Ngọc Đức

1

3008/UBND-KT ngày 

12/10/2022 12/10/2022 Phòng Dân Tộc Phạm Thị Tuyên Trần Trung Kiên

Trần Ngọc Đức

3

794/BDT-CSDT ngày 

28/10/2022 28/10/2022 -2 Phòng Dân Tộc 04/11/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

4

300/BC-UBND ngày 

31/10/2022 31/10/2022

19/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

26

2110/SKHĐT-NN ngày 

18/10/2022 18/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 21/10/2022

25

1947/STNMT-QLĐĐ ngày 

17/10/2022 17/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 19/10/2022

21/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

24

3349/UBND-KTN ngày 

17/10/2022 17/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 28/10/2022

23

26/TTr-UBND ngày 

17/10/2022 17/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường

19/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

Chưa thực hiện

20/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

22

1946/STNMT-

QLMT&BĐKH ngày 17/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 20/10/2022

21

3278/UBND-KTN ngày 

11/10/2022 11/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 28/10/2022

20/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

20

605/BC-UBND ngày 

11/10/2022 11/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường

19

1900/STNMT-QLĐĐ ngày 

11/10/2022 11/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 17/10/2022

Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

19/10/2022 Phạm Thị Tuyên

Đã thực hiện

Trần Ngọc Đức

18

1845/STNMT-

QLMT&BĐKH ngày 03/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 22/10/2022

17

116/TB-UBND ngày 

03/10/2022 03/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 30/09/2022

21/10/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

03/10/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

Trần Ngọc Đức

16

785/BDT-CSDT ngày 

24/10/2022 24/10/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 24/10/2022

15

2232/STC-QLG ngày 

21/10/2022 21/10/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 28/10/2022

24/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

28/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương

Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

Trần Ngọc Đức

14

3259/UBND-KTN ngày 

12/10/2022 12/10/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 13/10/2022

13

2025/SKHĐT-KTĐN ngày 

10/10/2022 10/10/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 10/10/2022

17/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

12

2391/SNN-NTM ngày 

25/10/2022 25/10/2022 Phòng Nội Vụ 28/10/2022 26/10/2022

11

669-CV/HU ngày 

12/10/2022 12/10/2022 Phòng Nội VụĐã thực hiện

6

2135/SXD-KT&VLXD 

ngày 14/10/2022 14/10/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 05/11/2022 01/11/2022 Lê Xuân Cảnh

10

1000/SKHCN-QLTĐC 

ngày 21/10/2022 21/10/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 27/10/2022 27/10/2022

9

1000/SKHCN-QLTĐC 

ngày 20/10/2022 20/10/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 27/10/2022 27/10/2022

1888/QĐ-UBND ngày 

12/10/2022 12/10/2022

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/10/2022 đến ngày 01/11/2022

Trương Kiên Cương

2

3411/UBND-KT ngày 

24/10/2022 24/10/2022 -1 Phòng Dân Tộc 03/11/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương

-2 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 04/11/2022 Lê Xuân Cảnh Trương Kiên Cương

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

19/10/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

Trương Kiên Cương

Trần Ngọc Đức

Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

8

3325/UBND-KT ngày 

17/10/2022 17/10/2022 -9 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 11/11/2022 Lê Xuân Cảnh

7

3327/UBND-KT ngày 

17/10/2022 17/10/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 17/10/2022 17/10/2022 Phạm Thị Tuyên

5 Trần Ngọc ĐứcPhòng Kinh Tế - Hạ Tầng Phạm Thị Tuyên

Trương Kiên Cương

Trương Kiên Cương

Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương

Lý Xuân Thanh

Lý Xuân Thanh

Trần Ngọc Đức

Trần Trung Kiên

BIỂU 3



ST

T
Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc

Tiến độ thực 

hiện

Hạn còn lại 

(ngày)
Đơn vị thực hiện Thời hạn

Ngày hoàn 

thành
Người chỉ đạo

Người phụ 

trách

Chuyên viên theo 

dõi(V/v lấy ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điệm (Đúng hạn)Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và 

tập huấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo về Đã thực hiện(Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và 

tập huấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo về (Đúng hạn)Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công 

trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến Chưa thực hiện(Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công 

trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ Đã thực hiện

(Yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ) (Đúng hạn)V/v đề nghị báo cáo tiến độ triển khai thực 

hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng Đã thực hiện(V/v đề nghị báo cáo tiến độ triển khai thực 

hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng (Quá hạn)đề nghị bổ sung vị trí đất xây dựng trung tâm 

Viettel Tuần Giáo và kế hoạch sử dụng đất (đề nghị bổ sung vị trí đất xây dựng trung 

tâm Viettel Tuần Giáo và kế hoạch sử dụng Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức31

5219/CNVTQĐ-VAM 

ngày 26/10/2022 26/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi TrườngChưa thực hiện

31/10/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Tòng Thị Thảo

30

2402/CV-TGV ngày 

26/10/2022 26/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 27/10/2022

29

1/01/2022/QĐ-CCTLCC 

ngày 26/10/2022 26/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 31/10/2022

28/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

26/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

28

3410/UBND-KTN ngày 

24/10/2022 24/10/2022 -8 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 10/11/2022

27

2376/CTR-TCT ngày 

24/10/2022 24/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 26/10/2022

Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức

26

2110/SKHĐT-NN ngày 

18/10/2022 18/10/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 21/10/2022 21/10/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương Trần Ngọc Đức
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